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ĐỀ ÁN
Phát triển Công nghiệp – TTCN huyện Khánh Sơn


 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Phần I
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trong giai đoạn 2011-2015, các ngành kinh tế trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến tích cực song nhìn chung còn chậm, tập quán canh tác còn lạc hậu mang nặng tính tự cấp, tự túc. Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất các ngành (nông nghiệp: 68,46 %, thương mại - du lịch: 15,93%, công nghiệp - TTCN: 15,61%), chủ yếu sản xuất một số mặt hàng phục vụ nhu cầu tại địa phương, sản phẩm cung cấp cho thị trường ngoài huyện rất ít.… muốn thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp – TTCN hiện nay, cần có biện pháp phát triển đồng bộ từ khâu đào tạo nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư đến tìm kiếm thị trường... 
Để đánh giá tổng quát thực trạng phát triển Công nghiệp - TTCN của huyện trong giai 2010-2015, từ đó xây dựng và đề xuất được các phương án phát triển Công nghiệp - TTCN cho giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở phát huy được những tiềm năng, lợi thế, khắc phục những hạn chế; Phấn đầu trong giai đoạn 2016-2020 tốc độ tằng bình quân của ngành công nghiệp - TTCN 12% trở lên. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, các trang trại trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, các loại cây như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, chuối…. đã tạo được thương hiệu trên thị trường, với sự phát triển Công nghiệp – TTCN sẽ là một đòn bẩy, thúc đẩy nhanh hơn tiến trình hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Với lý do đó việc xây dựng “Đề án phát triển Công nghiệp – TTCN giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030” là rất cần thiết.      
II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2016 – 2020; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020;


- Công văn số 220/UBND ngày 11/3/2016 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cho phép lập Đề án phát triển Công nghiệp – TTCN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Một số chủ trương, chính sách của Chính phủ và các Bộ, ngành, tỉnh, huyện (xem phụ lục 1).
Phần II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Đặc điểm về tự nhiên
Huyện Khánh Sơn nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Khánh Hoà; cách thành phố Cam Ranh 40 km về phía Tây và cách thành phố Nha Trang 100 km theo đường bộ; có toạ độ địa lý như sau:

Từ 1080 44’ 00” đến 1090 00’ 53” kinh độ Đông.

Từ 110 54’ 43”  đến 120 10’ 05” vĩ độ Bắc.

Có đường ranh giới hành chính tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh.

+ Phía Đông giáp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm.

+ Phía Tây và Nam giáp huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Với vị trí trên, huyện Khánh Sơn nằm tương đối biệt lập và cách xa trung tâm tỉnh Khánh Hoà (thành phố Nha Trang); địa hình phức tạp (đồi núi cao, hiểm trở, độ dốc lớn). Mọi hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội của huyện với các huyện khác trong và ngoài tỉnh duy nhất bằng tuyến Tỉnh lộ 9. Đây là một trong những khó khăn lớn cho sự phát triển ngành Công nghiệp – TCCN nói riêng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện nói chung.
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Bản đồ hành chính huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa)


Tổng diện tích huyện Khánh Sơn là 33.982 ha, dân số là 23.302 người. Dân cư sống chủ yếu bằng nông nghiệp, lâm nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp của Khánh Sơn chiếm đến 94% tổng diện tích tự nhiên. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có cuộc sống định canh định cư, đã có tập quán trồng cây lúa nước,bắp rẩy chăm sóc và khai thác nhựa thông, trồng chè và cà phê theo lối thâm canh thành vùng chuyên canh lớn.
Tài nguyên rừng của huyện khá phong phú về chủng loại bao gồm có rừng lá rộng thường xanh, rừng lá kim, rừng hỗn giao tre nứa, rừng hỗn giao lá rộng – lá kim...với nhiều loại cây gỗ quý có giá trị về mặt kinh tế và bảo tồn nguồn ghen như: thông 3 lá, trắc, dổi, pơmu...các loại cây dược liệu; Rừng tự nhiên có: Rừng giàu có 937,68 ha; Rừng trung bình có 2.724,8 ha; Rừng nghèo có 2.456,2 ha;  Rừng phục hồi có 3794,79 ha; Rừng hỗn giao tre nứa có 5542,21 ha; Rừng lá kim 686,81 ha; Rừng trồng có 3712,52 ha. Trữ lượng gỗ tự nhiên có khoảng 1.119.154m3; Gỗ rừng trồng 44.159m3; Lồ ô, tre nứa có khoảng 8.543.360 cây. 


Nguồn nước mặt của huyện chủ yếu là nguồn nước từ hệ thống sông Tô Hạp. Sông Tô Hạp là sông có hướng chảy khác với các sông trong tỉnh Khánh Hoà. Bắt nguồn từ đỉnh cao 900m thuộc xã Ba Cụm Nam, chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam theo đường vòng cung được khoảng 10km chuyển hướng Đông Tây dọc theo thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn chảy sang huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Lưu lượng dòng chảy Q0 = 9,23 m3/s; lưu lượng tháng kiệt nhất là 0,94 m3/s; Sông Tô Hạp là con sông có lưu vực nhỏ, ngắn, dốc, lòng sông cạn…

Theo tài liệu điều tra nghiên cứu và quy hoạch khoáng sản của huyện Khánh Sơn đến năm 2020 trên địa bàn huyện có các loại khoáng sản: Đá xây dựng Granít XD: có mỏ lớn tại xã Sơn Trung với tổng trữ lượng 8.280.900.000 m3, ngoài ra còn có horbnlend, amphibol, khoáng vật quặng. Cát xây dựng ở Khánh Sơn tập trung trong các thành tạo trầm tích sông, suối, chủ yếu phân bố theo hệ thống sông Tô Hạp. Đất san lấp công trình với trữ lượng khoảng 64.200.000 m3; 
2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội (số liệu năm 2015)
            Huyện Khánh Sơn có 23.635 người. Mật độ dân số trung bình 69 người/km2. Tốc độ tăng dân số của huyện bình quân 2,36%/năm. Nhìn chung Khánh Sơn có mật độ dân số tương thấp. Toàn huyện có 16.901 người là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ trên 72% tổng dân số toàn huyện. Tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn huyện là 13.328 người chiếm 57,2% dân số toàn huyện. Tỷ lệ lao động trong ngành nông lâm nghiệp chiếm 79,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 3,35%; du lịch dịch vụ chiếm 9,9%. Trình độ nguồn nhân lực còn thấp và chưa đồng đều. Số dân là đồng bào dân tộc ít người chiếm tỷ lệ cao. Cơ cấu lao động còn nhiều bất hợp lý. Trình độ văn hoá và trình độ tay nghề của người lao động thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất không cao. Thu nhập bình quân đầu người 13,4 triệu đồng/người/năm. 
3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi
- Mật độ dân số ở mức thấp, nhu cầu về đất đai cũng như áp lực dân số về
đất đai không lớn bằng các huyện khác trong tỉnh, là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng các điểm dân cư, xây dựng các công trình phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của nhân dân.

- Tài nguyên đất đai, khí hậu thích hợp với nhiều loại cây trồng; khí hậu mát mẻ hơn các huyện thị khác trong tỉnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn là điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế, đặc biệt các loại cây ăn trái, hình thành vùng cây ăn trái đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Khánh Hoà. 

- Diện tích rừng chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh đó sự phong phú về chủng loại rừng, vừa có giá trị về kinh tế vừa có giá trị về bảo tồn đa dạng sinh học, mặt khác có một phần diện tích của khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm giáp 3 xã Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Trung có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ nguồn gen cũng phát triển kinh tế rừng, phát triển du lịch sinh thái. Các sản phẩm khai thác từ rừng có giá trị kinh tế rất cao và là nguồn nguyên liệu để phát triển nghề truyền thống như: mộc dân dụng, nghề mây, tre đan lát...
- Môi trường đất, nước, không khí còn khá trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm, thảm thực vật khá phong phú là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. 

- Đặc điểm dân cư cộng đồng với nhiều dân tộc anh em có những nét văn hoá mang bản sắc riêng của từng dân tộc, từng vùng miền... tạo nên tính đa dạng về sắc thái văn hoá ... đây là một trong những thế mạnh để phát triển du lịch.
3.2. Khó khăn
- Khó khăn lớn nhất của Khánh Sơn là nằm tương đối biệt lập với các huyện khác trong tỉnh và trong vùng, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn; mọi hoạt động về giao lưu buôn bán và trao đổi hàng hoá với bên ngoài đều phụ thuộc vào tỉnh lộ 9, đây là tuyến đường hẹp, đi qua nhiều đèo dốc, khi mùa mưa đến lũ trên đầu nguồn đổ về gây sạt lở ở nhiều đoạn dẫn đến tình trạng huyện thường xuyên bị cô lập với bên ngoài.  

- Do địa hình bị chia cắt mạnh bởi nhiều sông, suối, đồi núi hiểm trở... nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần nguồn kinh phí lớn, đầu tư đồng bộ mới đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Huyện.

- Dân cư tuy phân bố khá tập trung nhưng khoảng cách giữa các điểm dân cư, khu dân cư giữa các thôn, khu dân cư giữa các xã là khá lớn (do địa hình, do tập tục sinh sống...) nên việc triển khai các công trình đầu tư, dự án hỗ trợ sản xuất, triển khai các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đến người dân còn gặp nhiều hạn chế.

- Trình độ dân trí thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (trên 72%), nguồn lao động chủ yếu là lao động thủ công, lao động qua đào tạo còn thấp, khả năng tiếp cận nền kinh tế thị trưởng, tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ rất hạn chế. Việc giải quyết vấn đề về lao động có trình độ nhận thức và tay nghề, nhất là vùng đồng bào dân tộc gặp nhiều khó khăn.

II. THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP - TTCN
1. Quá trình hình thành và phát triển 
- Ngành công nghiệp – TTCN của Khánh Sơn có quy mô khá nhỏ so với thực trạng phát triển chung của toàn tỉnh Khánh Hoà. Tuy nhiên, nếu xét trong nội bộ huyện thì ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng đã góp phần không nhỏ vào nguồn thu nhập của địa phương (năm 2015 giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN của huyện đạt 48.852 triệu đồng, tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 9,89%). Tính đến năm 2015 toàn huyện có 110 cơ sở xản xuất thuộc thành phần kinh tế cá thể; 1 đơn vị thuộc thành phần kinh tế nhà nước; 14 đơn vị thuộc thành phần kinh tế tư nhân, tổng số lao động trong lĩnh vực công  nghiệp –TTCN có 447 người, chiếm 3,35% tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế.

- Về tổ chức và quy mô sản xuất: hiện nay ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh hầu hết là các cơ sở, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, … sản xuất nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp, lao động chủ yếu là thành phần trong gia đình. Lĩnh vực công nghiệp – TTCN của huyện chủ yếu là công nghiệp khai thác đá, chế biến thực phẩm, sơ chế nông lâm sản, sản xuất và phân phối điện nước, xay xát, mộc dân dụng….
- Về thu nhập: Thu nhập từ lao động hoạt động ngành nghề TTCN hằng năm thông thường quân khoảng từ 1.200.000 - 3.000.000 đồng/người/tháng; 

- Về sản phẩm và thị trường: Sản phẩm ngành nghề TTCN chủ yếu: chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất đồ mộc gia dụng, sửa chữa gia công cơ khí, rèn đúc nông cụ cầm tay, khai thác cát, đá xây dựng, sơ chế nông sản, sản xuất các mặt hàng thiết yếu phụ vụ nhu cầu trong huyện là chính…Sản phẩm cung cấp cho thị trường ngoài huyện rất ít. Hiện nay các sản phẩm TTCN đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, giá bán thấp vì sản phẩm luôn chịu sức ép với sản phẩm cùng loại sản xuất công nghiệp, sức ép từ phía người tiêu thụ trung gian, sự cạnh tranh giữa các hộ cùng sản xuất sản phẩm tại địa phương. Thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm TTCN và làng nghề như: hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, … hầu như chưa có, chỉ hoạt động mang tính chất giới thiệu thông qua tham dự một số hội chợ, triển lãm hoặc các hội thảo sản phẩm truyền thống ở trong tỉnh.
- Về nguyên vật liệu sản xuất: nguyên vật liệu chủ yếu khai thác tại chỗ, từ nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay các loại nguyên liệu tại địa phương phục vụ cho sản xuất chưa được quy hoạch, một số nguyên liệu chưa có phương án khai thác để chủ động đáp ứng cho sản xuất như: keo, mây, tre, lồ ô, chuối...

- Về công nghệ và thiết bị: phần lớn công nghệ và thiết bị áp dụng trong ngành nghề TTCN đều là công nghệ thủ công, cổ truyền. Một số ngành nghề đã ứng dụng chuyển giao đưa các thiết bị, máy móc giản đơn thay thế một số khâu, công đoạn trong quy trình sản xuất. Tuy nhiên, đến nay việc chọn lọc, so sánh hiệu quả để đầu tư khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chưa được quan tâm. Do đó, sản phẩm ngành nghề TTCN của huyện chưa đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng, chưa mở rộng thị trường và sức cạnh tranh kém;

- Về bảo vệ môi trường: hầu hết các ngành nghề TTCN xen kẽ trong khu dân cư. Hiện nay, chưa có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Các loại chất thải rắn (trấu, mùn cưa, dăm gỗ, …) được đốt hoặc chuyển cho bộ phận thu gom rác; các chất thải lỏng được một số cơ sở xử lý sơ bộ bằng hệ thống lắng lọc hoặc cho thấm vào đất; các chất thải khí (khói, mùi, …) tuy các cơ sở có xây dựng hệ thống ống khói thải nhưng chưa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

2. Thực trạng về sản xuất Công nghiệp - TTCN
2.1. Công nghiệp chế biến

2.1.1. Nghề xay xát lương thực:
Hiện nay trên địa bàn huyện có 10 cơ sở (hộ cá thể) với 12 lao động tham gia trong lĩnh vực này, chủ yếu là sử dụng máy xay đơn giản để xay xát các sản phẩm cây nông nghiệp và công nghiệp như: lúa, bắp, cà phê, tiêu... nằm phân bố rải rác trên toàn huyện. Số lượng cơ sở đang có xu hướng giảm dần (từ 14 cơ sở năm 2012 đến năm 2015 còn 10 cơ sở)
2.1.2. Nghề chế biến thực phẩm:
Hiện nay trên địa bàn có 11 cơ sở xản xuất. Trong đó: 2 cơ sở sản xuất bún tươi; 2 cơ sở sản xuất bánh mì; 1 cơ sở sản xuất bánh bao; 1 cơ sở sản xuất đậu khuôn; 2 cơ sở sản xuất bánh kem; 2 cơ sở xản xuất nước đá cây; 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình.
 Các cơ sở đều có qui mô nhỏ, sản xuất và phân phối theo hình thức bán lẻ hoặc bỏ mối cho các quán ăn, hàng tạp hóa và bán tại các chợ trên địa bàn huyện. Các cơ sở đang cần sự hỗ trợ vốn từ chính sách Khuyến công để đầu tư trang thiết bị phục vụ mở rộng xản xuất và đầu tư cho khâu sử lý chất thải ô nhiễm môi trường.
2.1.3. Nghề may đo:
Nghề may đo trên địa bàn huyện có 9 cơ sở may thủ công với 9 lao động chủ yếu là may theo nhu cầu của cá nhân, chưa có cơ sở may đo công nghiệp; hàng năm sản xuất hơn 14.000 sản phẩm (áo, quần), chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường trên địa bàn.

2.1.4 Nghề chế biến rượu thủ công:
Trên địa bàn huyện có 27 hộ (30 lao động) nấu rượu thủ công. Hàng năm sản xuất hơn 272.000 lít rượu gạo. Do năng lực đầu tư của các cơ sở, hộ gia đình còn hạn chế, quy mô còn nhỏ lẻ, manh múm, công nghệ sản xuất thô sơ, chưa xây dựng được mẫu mã, thương hiệu cho sản phẩm, việc tiêu thụ sản phẩm chỉ thu hẹp trên địa bàn bán lẽ cho nhân dân.
2.1.5. Nghề mộc dân dụng:
Trên địa bàn huyện có 37 cơ sở sản xuất Mộc dân dụng, tạo việc làm cho 76 lao động, hiện nay đang phát triển ổn định. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất, nâng cao chất lượng, nên giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất chưa cao. Quá trình tổ chức sản xuất vẫn còn chậm, quy mô còn nhỏ lẻ.

2.1.6. Nghề rèn nông cụ cầm tay:
Do cơ chế, nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi nên hoạt động nghề rèn trong những năm qua đã giảm đi đáng kể. 
Hiện tại chỉ còn 02 hộ đang duy trì sản xuất rèn thủ công nhưng còn bấp bênh, sản phẩm làm ra chủ yếu là tự cung, tự cấp hoặc theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ.... Do đó, để duy trì và phát triển nghề này ngày một trở nên khó khăn.
2.1.7. Nghề sửa chữa gia công cơ khí; sản xuất đồ sắt; sửa chữa điện cơ:
Hiện nay trên địa bàn có tổng số 10 cơ sở sản xuất với 17 lao động. Trong đó: Nghề sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất đồ sắt mới được phát triển trong những năm gần đây. Hiện nay trên toàn địa bàn huyện có 7 cơ sở sản xuất cửa sắt với 10 lao động thường xuyên; 2 cơ sở sửa chữa gia công cơ khí với 4 lao động thường xuyên. Hiện nay nghề sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất đồ sắt đang có chiều hướng phát triển tốt. 

Nghề sửa chữa điện tử, điện cơ có 03 cơ sở đang hoạt động với 3 lao động, thu nhập bình quân thấp 1,8 triệu đồng/người/tháng. Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại sản phẩm điện, điện cơ mới với giá thành thấp nên các hộ gia đình thường mua sản phẩm mới và ít có nhu cầu sửa chữa các sản phẩm bị hư hỏng; một số lao động qua đào tạo đã chuyển đi làm ăn xa, một số lao động đã chuyển đổi nghề nghiệp... do đó nghề điện, điện cơ ngày nay không phổ bến  vì thu nhập của người lao động thấp.
 2.1.8. Nghề mây, tre đan lát:
Nghề mây tre đan là một nghề đã hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện từ rất lâu nhưng chỉ với qui mô rất nhỏ của một bộ phận người dân tộc Raglai, mang tính tự cấp, tự túc. Hiện UBND huyện đã rất quan tâm chỉ đạo khôi phục và phát triển lại ngành nghề này. Hiện nay trên địa bàn chỉ còn 1 cơ sở với 2 lao động đang hoạt động.
Do thị trường tiêu thụ không chủ động, kỹ thuật sản xuất của người lao động còn hạn chế nên mẫu mã và chất lượng sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được so với nhu cầu của người tiêu dùng; tiêu thụ chậm, thu nhập thấp nên các hộ dân không còn tham gia sản xuất.
2.2. Công nghiệp điện nước 
Đối với sản xuất và phân phối nước trên địa bàn huyện, có 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện quản lý và khai thác Hệ thống cấp nước thị trấn Tô Hạp. Trạm xử lý nước được xây dựng với công suất 1.000m3/ngđ nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng (xây dựng từ năm 2002) không đủ nước nước phục vụ nhu cầu sử dụng của khu vực đô thị nhất là vào mùa khô; nguồn nước cấp cho người sử dụng chưa được an toàn; mạng lưới phân phối nước thị trấn Tô Hạp được xây dựng đã lâu, nhiều chỗ bị hư hỏng ngầm làm cho tỉ lệ thất thoát nước sạch rất cao.
2.3. Công nghiệp khai thác
Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có một Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động khai thác vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, sạn, đá chẻ, đá dăm, đá lôca. Do nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện có hạn, khai thác vật liệu XD chưa được quản lý, khai thác tràn lan dẫn đến các mỏ vật liệu giảm, công nghiệp khai thác giảm, dẫn đến ngành khai thác trên địa bàn huyện trong giai đoạn này có phần chậm lại. 


3. Kết quả hoạt động Công nghiệp – TTCN giai đoạn 2011-2015

Trong giai đoạn 2011- 2015, ngành CN-TTCN trên địa bàn huyện có mức tăng trưởng chậm, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 9,89%, thấp hơn so với giai đoạn 2008-2012 đạt 11% nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng lên qua từng năm. Giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá so sánh 2010 từ 2011 đến 2015 đạt 151.639 triệu đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá hiện hành trong nhiệm kỳ đạt khoảng 187.207 triệu đồng. Lĩnh vực Công nghiệp Khai thác thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp - TTCN nhìn chung chưa phát triển mạnh, giá trị sản xuất còn thấp, chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế. Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đóng trên địa bàn còn ít, quy mô nhỏ, ít lao động, trình độ lao động hạn chế, chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, chất lượng sản phẩm chưa cao, chủ yếu phục vụ cho một bộ phận dân cư, chưa có thị trường rộng lớn.
Hoạt động Khuyến công chưa khẳng định và phát huy được hết vai trò của mình. Trong thời gian qua UBND huyện, cơ quan chuyên môn đã Phối hợp với Sở công thương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tổ chức hội thảo bàn về biện pháp đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn huyện, phổ biến các chính sách khuyến công giúp các Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực TTCN nông thôn tiếp cận với Chính sách Khuyến công. Năm 2014 DNTN Phương Đài được hưởng hỗ trợ với đề án sản xuất tôn và xà gồ thép; xây dựng lò xẩy gỗ với mức hỗ trợ là 150 triệu đồng; hổ trợ xây dựng lò sấy nông sản tại xã Sơn Lâm là 40 triệu đồng. Nhận được sự hỗ trợ đầu tư của Quỹ khuyến công các doanh nghiệp, cơ sở đã sử dụng kinh phí đúng mục đích, đi vào hoạt động sản xuất theo kế hoạch và bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan. Các sản phẩm sản xuất ra đều đạt chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa trong huyện.
Năm 2016 hướng dẫn 6 cơ sở sản xuất xây dựng Đề án Khuyến Công đề nghị xét hỗ trợ. Mặc dù hàng năm, rất nhiều cơ sở cần hỗ trợ, tuy nhiên số cơ sở được hưởng hỗ trợ còn rất hạn chế.
Những chính sách ưu đãi đầu tư cũng được áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi có nhu cầu nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới nhà xưởng phục vụ sản xuất – kinh doanh CN-TTCN trên địa bàn (UBND huyện đã Ban hành Chương trình phát triển một số ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 – 2012) 
4. Những tồn tại và nguyên nhân
a. Tồn tại:

- Việc phát triển các ngành nghề TTCN còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức sản xuất, vốn, nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ.

- Chưa tranh thủ các nguồn vốn khuyến công Trung ương, Tỉnh và kêu gọi đầu tư để phát triển sản xuất.

- Chưa có các cơ sở sản xuất chủ lực để làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển.
- Một số định hướng và đầu tư chính của ngành công nghiệp – TTCN chưa thực hiện được; chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế.

- Trình độ sản xuất còn lạc hậu, thủ công, chưa mang tính sản xuất hàng hóa. Các sản phẩm khả năng cạnh tranh kém…
- Quản lý nhà nước về công nghiệp - TTCN còn hạn chế, chưa có cán bộ chuyên môn để theo dõi và tư vấn cho sản xuất công nghiệp - TTCN.
b. Nguyên nhân:
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu. Xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ dân trí thấp, xa trung tâm tỉnh, tài nguyên khoáng sản nghèo nàn … Thị trường nhỏ hẹp, việc thu hút đầu tư bên ngoài và khả năng huy động vốn còn hạn chế.
- Sản xuất công nghiệp - TTCN quy mô nhỏ, trình độ thấp, đội ngũ cán bộ, lao động chưa qua đào tạo nên gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đến sản xuất công nghiệp.
· Chưa có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, chưa có khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ, chỉ thực hiện thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước để tham dự các hội chợ triển lãm trong nước.
· Mô hình tổ chức kinh doanh chủ yếu hoạt động tự phát, sản xuất nhỏ lẻ hoặc theo hộ gia đình. Khả năng về vốn còn quá ít so với yêu cầu, hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, khả năng tích lũy vốn phục vụ phát triển hạn chế, chưa hình thành các mô hình sản xuất phát triển bền vững.
· Trình độ quản lý của người lao động khu vực tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề còn hạn chế, chưa có khả năng quản lý. Lao động qua đào tạo còn thấp, chưa phù hợp với tác phong công nghiệp, sản xuất còn phân tán, theo thời vụ.
· Công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chủ yếu là công nghệ thủ công, thiết bị lạc hậu, chưa đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm; công tác thông tin quảng cáo chưa thật sự mang lại hiệu quả cao; cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; chưa đào tạo được thợ chuyên sâu về ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề.
· Việc hỗ trợ vốn cho việc phát triển ngành nghề TTCN chưa đáp ứng được nhu cầu của người sản xuất. 
· Công tác đăng ký thương hiệu, thiết kế cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, kiểu dáng công nghiệp còn hạn chế; chưa khai thác được tiềm năng du lịch tạo cầu cho sự khôi phục và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.
III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CN – TTCN, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1. Mục tiêu 
a. Mục tiêu chung:
Phát triển ngành Công nghiệp – TTCN với tốc độ tăng trưởng bình quân đoạn 2016 – 2020 là 12%/năm; tỷ trọng ngành Công nghiệp – TTCN từ 15 lên 20%  trong cơ cấu giá trị sản xuất các ngành; giải quyết một phần nguồn lao động từ ngành nôn lâm nghiệp sang ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất đạt 57,475 tỷ đồng theo giá so sánh 2010; 75,549 tỷ đồng theo giá hiện hành. Đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%. 

b. Mục tiêu cụ thể: 
Trên cơ sở thực trạng phát triển Công nghiêp – TTCN, có thể thấy thế mạnh của địa phương để chọn làm mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 như sau:
- Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống của người dân tộc thiểu số tại địa phương, mây, tre, nứa, lá ...các sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển du lịch.
- Tăng thu từ dịch vụ cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Tô Hạp; tiến tới thu tiền sử dụng nước tại xã Ba Cụm Bắc, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Trung để nâng cao giá trị sản xuất ngành CN điện nước

- Tăng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp khai thác như: đá chẻ, cát sỏi sạn; công nghiệp chế biến như: Sấy khô cà phê, chuối, chế biến gỗ, nông lâm sản khác.
2. Nhiệm vụ phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
2.1. Đầu tư, hỗ trợ phát triển

- Ổn định diện tích phát triển cây lương thực thuộc địa bàn huyện. Trên cơ sở diện tích, sản lượng nguyên liệu, xác định nhu cầu sử dụng lương thực của từng địa phương để phát triển các cơ sở chế biến phù hợp; 

- Xác định rõ hiệu quả về sự phù hợp của từng loại cây trồng cho từng vùng đất để phân vùng trồng ổn định các loại nguyên liệu phục vụ chế biến công nghiệp; định hướng phát triển cây công nghiệp (mía, cà phê, tiêu…) thuộc các xã trên địa bàn huyện ... Trên cơ sở diện tích, sản lượng nguyên liệu, xác định nhu cầu sử dụng phát triển cơ sở sơ chế sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến phù hợp…

- Hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến bảo quản hàng hoá nông - lâm sản gắn với các vùng sản xuất hàng hoá tập trung của các khu dân cư, các cơ sở chế biến có quy mô nhỏ đảm bảo việc chế biến bảo quản và tiêu thụ nông - lâm sản cho nông dân.

Căn cứ vào tiềm năng về nguyên liệu nông lâm sản của địa phương như: gỗ rừng trồng, ngô, lúa, sầu riêng, mía tím, cà phê, tiêu, chuối… và một số sản phẩm khác, bố trí tập trung trong cụm công nghiệp Sơn Bình các các cơ sở:
+ Cơ sở chế biến chuối sấy khô
+ Nhà máy chế biến gỗ ép, gỗ dăm, gỗ công nghiệp, ván ép từ gỗ rừng trồng…
+ Cơ sở chế biến cà phê quy mô sơ chế từ 800-1000 tấn/năm
+ Xây dựng cơ sở bảo quản, đóng gói nông sản quy mô 3000-5000 tấn/năm
+ Cơ sở chế biến thức ăn gia súc quy mô 2500 tấn/năm
- Thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu, lập phương án và tổ chức khai thác nguyên liệu lồ ô, gỗ tận dụng, gốc cây khô, … để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, nguyên liệu phục vụ đan lát...;
- Khôi phục và phát triển nghề mây tre đan, đồ lưu niệm kết hợp với du lịch, (thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp), tạo công ăn việc làm thường xuyên cho các lao động dân tộc thiểu số tại địa phương, đầu tư vào các khâu: khôi phục, truyền nghề,  tìm kiếm thị trường ...

- Thu hút các doanh nghiệp tham gia bằng chính sách khoanh vùng, giao khoán quản lý, khai thác vùng nguyên liệu và chính sách ưu đãi (hỗ trợ vay vốn không lãi suất, hỗ trợ cước vận chuyển, hỗ trợ trong công tác bảo vệ rừng nguyên liệu…) đối với các cơ sở thực hiện khôi phục, phát triển bền vững nghề đan lát truyền thống.
- Hỗ trợ phát triển một số cơ sở sản xuất các loại hàng thủ công mỹ nghệ từ: dây chuối khô, song mây, tre, lồ ô...làm đồ lưu niệm kết hợp với du lịch, trong giai đoạn 2016-2020 tập trung đầu tư vào các khâu: khôi phục, truyền nghề, tìm kiếm thị trường ...
- Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Tô Hạp từ 1000 m3/ngày đêm lên 2.000m3/ngày đêm; nâng cấp các trạm cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Ba Cụm Bắc, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Trung tiến tới thu tiền sử dụng nước.
- Hỗ trợ các cơ sở cơ khí – sửa chữa phát triển: chủ yếu là sản xuất sản phẩm kim loại (nông cụ, cửa sắt, đồ nhôm) và sửa chữa ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp tập trung ở thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung, Sơn Bình, Ba Cụm Bắc.
	STT
	Dự án
	Số cơ sở 
	Nhu cầu đất
	Địa điểm

Xây dựng

	
	
	
	
	

	01
	Cơ sở chế biến nông sản
	2
	2.400m2
	Xã Sơn Bình, Sơn Lâm

	02
	Chế biến thức ăn gia súc
	1
	900m2
	Xã Sơn Bình

	03
	Thủ công mỹ nghệ
	1
	600m2
	Xã Sơn hiệp

	04
	Nâng cấp nhà máy nước
	1
	
	Thị trấn Tô hạp

	Tổng số
	5
	
	


*Nhu cầu vốn và dự kiến phân kỳ vốn đầu tư:
	STT
	Dự án
	Số cơ sở 
	Nhu cầu vốn (tr.đ)
	Phân kỳ đầu tư

	01
	Cơ sở chế biến nông sản
	2
	6.000
	2018

	02
	Chế biến thức ăn gia súc
	1
	1.000
	2019

	03
	Thủ công mỹ nghệ
	1
	1.000
	2017

	04
	Nâng cấp nhà máy nước
	1
	14.000
	

	Tổng cộng
	22.000
	


Dự kiến: + Vốn đối ứng các cơ sở (thành phần kinh tế):  1.800 triệu đồng

              + Vốn vay ưu đãi (không thế chấp) : 6.200 triệu đồng.


    + Vốn tư nhân: 14.000 triệu đồng

2.2. Tổ chức quản lý nhà nước:

Tổ chức tập huấn, đào tạo, du nhập nghề mới, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình, trình diễn kỹ thuật sản xuất, làm tốt công tác tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất về pháp luật, lập dự án đầu tư, cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Vốn hoạt động khuyến công từ ngân sách huyện (dự kiến 2016 – 2020). Tổng kinh phí 1.400 triệu đồng (theo phụ lục 2).
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Cơ chế chính sách.

Triển khai thực hiện tốt và hiệu quả:
- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
- Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre;

2. Giải pháp quản lý.
- Củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về ngành CN - TTCN trên địa bàn huyện. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đối với các cơ sở sản xuất ngành CN - TTCN. Ở xã cần bố trí một cán bộ trực tiếp phụ trách công tác phát triển ngành nghề TTCN và các làng nghề của địa phương mình.
- Chính quyền ở địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch và biện pháp cụ thể để đẩy mạnh việc vận động, xúc tiến đầu tư và huy động vốn nhằm khôi phục, phát triển ngành nghề TTCN. 

- Xây dựng quy chế phối hợp triển khai thực hiện Đề án. Tổ chức triển khai và nắm bắt tình hình thực hiện Đề án so với mục tiêu phát triển, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả dự án.

- Tăng cường đào tạo quản lý cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất nhằm quản lý tốt sản xuất CN – TTCN của mình sản xuất ổn định lâu dài.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ KHKT công nghệ sản xuất tiên tiến, những ngành nghề mới, các mô hình, kinh nghiệm về sản xuất và quản lý trên phương tiện thông tin đại chúng để tạo điều kiện cho các chủ cơ sở sản xuất và người lao động nắm bắt đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả.
- Tranh thủ nguồn vốn khuyến công, KHCN của Tỉnh, Huyện, phối hợp tốt với các ngành, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, như: Tổ chức tập huấn, đào tạo, du nhập nghề mới, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình, trình diễn kỹ thuật sản xuất, làm tốt công tác tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất về pháp luật, lập dự án đầu tư, cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Vốn đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất:
Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư của các Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT, Ngân hàng Chính sách, khai thác tốt các nguồn vốn nội lực trong các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn và trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất CN - TTCN.
Ưu tiên bố trí quỹ đất ở những nơi có điều kiện thuận lợi về giao thông, điện nước, thông tin liên lạc cho các chủ đầu tư xây dựng, các cơ sở sản xuất ngành nghề TTCN (Trong điều kiện phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt).
Huy động nguồn vốn trong dân dưới các hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn, xây dựng tổ hợp tác, HTX …

Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn từ các chương trình dự án, đầu tư: chủ yếu đầu tư vào việc tạo mặt bằng sản xuất, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tập huấn, tham quan, xây dựng mô hình, đào tạo nguồn lực 

4. Nguồn nhân lực.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật, quản lý cho các chủ doanh nghiệp, tổ chức tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động tại các trường đào tạo nghề, kèm cặp dạy nghề, truyền nghề tại cơ sở sản xuất.
Mời các chuyên gia, các nghệ nhân có kinh nghiệm của các địa phương khác trong ngoài tỉnh như: Mây tre đa mỹ nghệ xuất khẩu, gỗ mỹ nghệ,... về dạy nghề và truyền nghề cho người lao động của các cơ sở sản xuất CN- TTCN và các làng nghề.
Tổ chức cho các chủ cơ sở, cá nhân có tâm huyết với nghề nghiệp đi tham quan học tập kinh nghiệm phát triển làng nghề ở các Huyện, Tỉnh bạn để học tập, du nhập phát triển làng nghề mới trên địa bàn.
5. Công nghệ, biện pháp bảo vệ môi trường
Khuyến khích các cơ sở sản xuất TTCN và các làng nghề đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. 

Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án đầu tư phát triển sản xuất ngành CN - TTCN và các làng nghề từ lúc lập dự án đến triển khai xây dựng và đi vào sản xuất tránh sự gây tác hại ô nhiễm môi trường.
Ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực ít ô nhiễm môi trường, những cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN đáp ứng các yêu cầu: ít ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ sạch, công nghệ hiện đại.
Sử dụng các dây chuyền công nghệ phù hợp với địa phương như: nhỏ, vừa, xử lý chất thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường.
6. Thông tin, Thị trường
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước về khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN - TTCN. Các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, chương trình phát triển CN - TTCN của huyện để mọi tổ chức, cá nhân biết tham gia thực hiện.
Tăng cường công tác tham quan, học tập kinh nghiệm, tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm …nhằm tìm kiếm bạn hàng, thị trường trong và ngoài tỉnh.
Xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu và quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề huyện Khánh Sơn giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 đạt mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra, các ngành và địa phương cần phối hợp thực hiện tốt các công việc sau:
1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Cơ quan thường trực quản lý nhà nước về Công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện. Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện đề án và các dự án chi tiết. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia vào đề án thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình sản xuất theo định kỳ và đột xuất về UBND huyện và các sở, ban, ngành liên quan.

Hàng năm, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tố chức tố chức triển khai thực hiện kế hoạch đối với các ngành nghề TTCN cụ thể theo nội dung Đề án đã phê duyệt.

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện các dự án trong đề án được duyệt.
Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt chế độ chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhân dân theo quy định; quan tâm hướng dẫn, đăng ký, quảng bá thương hiệu, xây dựng Website chung giới thiệu thông tin hoạt động CN - tiểu thủ công nghiệp của huyện...

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính, mặt bằng, thuế... cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân. Tham mưu phân bố nguồn ngân sách huyện hỗ trợ chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại để thực hiện Đề án.

3. Phòng Lao động – TB&XH
Phòng Lao động - Thương binh chủ trì phối hợp với các đơn vị viên quan, thống kê nhu cầu đào tạo nghề của các cơ sở tham gia thực hiện Đề án trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch, tố chức đào tạo nghề và giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động sau khi đào tạo.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
· Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, giải quyết việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để đầu tư xây dựng các dự án trong Đề án, trong đó có đất để sản xuất, phát triển nguồn nguyên liệu.
· Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, xử lý môi trường tại các cơ sở sản xuất.
5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu ổn định và bền vững phục vụ công nghiệp chế biến nông, lâm sản. 

- Ổn định diện tích, xác định rõ hiệu quả về sự phù hợp của từng loại cây trồng cho từng vùng đất để phân vùng trồng ổn định các loại nguyên liệu phục vụ chế biến; định hướng phát triển cây công nghiệp (mía, cà phê, tiêu…). Trên cơ sở diện tích, sản lượng nguyên liệu, xác định nhu cầu sử dụng phát triển cơ sở sơ chế sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên & Môi trường quy hoạch vùng nguyên liệu, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia vào Đề án lập phương án quản lý và khai thác nguyên liệu lồ ô, gỗ tận dụng, gốc cây khô, … 


6. Phòng Văn hóa và Thông tin
· Xây dựng kế hoạch, lồng ghép hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương hiệu, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện đến với các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài huyện.
· Lập đề án xây dựng làng văn hóa - du lịch đối với các làng nghề tiêu biểu trên địa bàn huyện; kết nối các Tour du lịch sinh thái, tham quan làng nghề trên địa bàn huyện.

7. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể (nông dân, phụ nữ, Đoàn thanh niên) ở huyện và các xã, thị trấn
Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án để nhân dân biết và hưởng ứng tham gia.
9. UBND các xã, thị trấn 
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến các cơ sở sản xuất, nhân dân; phối hợp các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các quy định có liên quan đến sản xuất côngnghiệp. Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở về UBND huyện.
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
              
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
-Lưu: VT, KTHT.
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II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Chủ trương, chính sách của Chính phủ và các Bộ, ngành

- Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

- Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hộ;

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006

- Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế họach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đọan 2006-2020;

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

2. Chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện
- Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ngày 02/02/2007 Về việc Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015, có tính đến năm 2020;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;


- Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa

- Quyết định Số 3090/QĐ-UBND ngày 30/10/ 2015 của YBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020


- Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành mức chi hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới đối với các đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

PHỤ LỤC 2
VỐN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG NS HUYỆN:




                                   ĐV tính: triệu đồng.
	STT
	Hạng mục
	Dự kiến 
	2016-2020

	01
	Hỗ trợ kinh phí dạy nghề 
	
	325

	
	-Chế biến nông sản
	02lớp/2n/25 trđ
	50

	
	-Chế biến dăm gỗ, bọt giấy, ván ép
	02lớp/2n/25 trđ
	50

	
	-Sửa chữa cơ khí
	03lớp/3n/25 trđ
	75

	
	-Chế biến thức ăn gia súc
	03lớp/3n/25 trđ
	75

	
	-Thủ công mỹ nghệ
	03lớp/3n/25 trđ
	75

	02
	Hỗ trợ kinh phí phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn
	
	220

	
	- Tư vấn hoàn thiện dự án sản xuất
	10tr/1c.sở/11cs
	110

	
	- Đào tạo nhân lực quản lý, đầu tư cơ sở ban đầu để doanh nghiệp ổn định sản xuất
	10tr/cơ sở/11cs
	110

	03
	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn
	
	175

	
	- Tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm của địa phương 
	2 lần/5năm
	50

	
	-Tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm 
	2lần/5năm
	125

	
	Điều tra tình hình hoạt động CN-TTCN
	1lần/1năm
	100

	04
	Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học KT
	
	250

	
	-Hổ trợ chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất
	1năm/lần/25tr.đ
	125

	
	- Trình diễn mô hình kỹ thuật
	1năm/lần/25tr.đ
	125

	05
	Nâng cao năng lự quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công
	
	100

	
	- Đào tạo đội ngũ làm công tác khoa học công nghệ
	2 lần/5năm
	50

	
	- Đầu tư thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý
	2 lần/5năm
	50

	06
	Phát triển sản phẩm công nghiệp
	
	100

	
	-Tập huấn sở hữu công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu
	2năm/lần/25tr,đ
	50

	
	- Tổ chức các cơ sở  có sản phẩm tiêu biểu tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	2năm/lần/25tr,đ
	50

	07
	Hoạt động tư vấn cung cấp thông tin, thực hiện đề tài khoa học
	
	130

	
	- Thành lập tổ khuyến công cấp huyện
	1
	30

	
	- Đề tài, dự án khoa học
	1
	100

	Tổng cộng 
	1.400


DỰ THẢO
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